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Cho nguyên tử khối: H=1; Li=7; Na=23; K=39; Be=9; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Al=27; C=12; Si=28; N=14; P=31; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; Zn=65; Fe=56; Mn=55; Cu=64; Ag=108; Cr=52.

Thí sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 1: Ion M2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Nguyên tố M là
A. Mn.
B. Ca.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch KOH, thu được m+2,660 gam hỗn hợp muối. Nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m+1,825 gam hỗn hợp muối. Giá trị m là

A. 3,830.
B. 5,610.
C. 6,190.
D. 6,500.

Câu 3: Đun nóng 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được m gam hỗn hợp ete. Biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị m là

A. 19,04.
B. 53,76.
C. 23,72.
D. 28,40.
Câu 4: Đốt 24,1 gam hỗn hợp Zn, Cu, Fe trong oxi được 27,3 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư, đun nóng, thu được 6,72 lít (đkc) hỗn hợp khí NO2 và NO (tỷ khối so với H2 là 19, ngoài ra không còn sản phẩm khử khác của N+5). Cô cạn dung dịch được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là

A. 68,9.
B. 61,3.
C. 64,5.
D. 86,1.

Câu 5: Nung hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi khối lượng chất rắn không đổi thu được hỗn hợp khí có tỷ khối so với hidro là 20,90. Thành phần phần trăm về khối lượng của AgNO3 trong hỗn hợp X là

A. 41,53%.
B. 62,78%.
C. 81,89%.
D. 37,27%.

Câu 6: Cho khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là D = 0,8 g/ml. Hỏi từ 10 kg mùn cưa (chứa 80% xenlulozơ) có thể điều chế được bao nhiêu lít dung dịch C2H5OH 460 (biết hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 64,8%)?

A. 4,8 lít.
B. 4,6 lít.
C. 8,0 lít.
D. 9,6 lít.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm CH3COOH, HCOOH, CH3CHO. Đốt cháy hoàn toàn 19,60 gam X thu được 13,44 lít CO2 (đkc). Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng với NaHCO3 dư, sinh ra 3,36 lít CO2 (đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng của HCOOH trong hỗn hợp X là

A. 23,47%.
B. 46,94%.
C. 35,20%.
D. 38,44%.

Câu 8: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,10M và Ba(OH)2 0,20M, thu được 9,85 gam kết tủa và dung dịch X, đun sôi dung dịch X thì có thêm kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,00.
B. 25,00.
C. 6,25.
D. 12,96.

Câu 9: Đun nóng 5,4 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, phản ứng hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị m là

A. 6,48.
B. 5,40.
C. 8,64.
D. 4,32.

Câu 10: Cho phản ứng FeS2 + HNO3 
[image: image1.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO2 + H2O; 12,0 gam FeS2 phản ứng hết bao nhiêu gam HNO3?

A. 157,5.
B. 189,0.
C. 94,5.
D. 63,0.

Câu 11: Oxi hóa hỗn hợp Fe, Cu bằng 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 thu được 26,40 gam hỗn hợp rắn Y gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch được 50,60 gam hỗn hợp muối khan. Thành phần phần trăm về thể tích của O3 trong hỗn hợp X là

A. 25,00%.
B. 20,00%.
C. 80,00%.
D. 75,00%.

Câu 12: Hỗn hợp X gồm một amin no mạch hở đơn chức Y và một amin no mạch hở hai chức Z (có cùng số nguyên tử cacbon, số mol của Y nhiều hơn số mol của Z). Đốt cháy hoàn toàn m gam X sinh ra 9,24 gam CO2. Trung hòa m gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch HCl 0,20M. Giá trị m là

A. 5,78.
B. 5,42.
C. 4,58.
D. 4,92.

Câu 13: Thủy phân hoàn toàn tripeptit M cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 36,6 gam hỗn hợp muối của hai α-aminoaxit đồng đẳng liên tiếp (đều chỉ chứa 1 nhóm –COOH trong phân tử). Nếu thủy phân không hoàn toàn M thì không thu được đipeptit chỉ chứa 1 loại α-aminoaxit. M là

A. Gly-Gly-Ala.
B. Ala-Gly-Ala.
C. Ala-Ala-Gly.
D. Gly-Ala-Gly.

Câu 14: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 560 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 59,40.
B. 64,80.
C. 60,48.
D. 64,48.
Câu 15: Cho 33,80 gam hỗn hợp muối MHCO3 và muối M2CO3 (M là một kim loại nhóm IA) tác dụng với dung dịch HCl dư thoát ra 6,72 lít (đkc) khí CO2. Cô cạn dung dịch được m gam muối khan. Giá trị m là

A. 29,80.
B. 23,40
C. 29,25.
D. 22,35.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin no, đơn chức, mạch hở A bằng lượng không khí vừa đủ thu được 1,760 gam CO2; 1,260 gam H2O và V lít N2 (đktc). Giả thuyết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% về thể tích. Giá trị của V là

A. 8,960.
B. 4,480.
C. 6,720.
D. 6,944.
Câu 17: Cho m gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư, thoát ra 0,896 lít NO (đkc); cô cạn dung dịch thu được 15,6 gam chất rắn khan. Giá trị m là

A. 2,16.
B. 2,40.
C. 2,88.
D. 1,92.

Câu 18: X và Y lần lượt là oxit tương ứng với hóa trị cao nhất và hợp chất khí với hidro của nguyên tố R (thuộc chu kì 3). Tỷ khối hơi của X so với Y là 2,353. R là
A. photpho.
B. lưu huỳnh.
C. clo.
D. silic.

Câu 19: Cho hỗn hợp M gồm 4 axit cacboxylic. Cho m gam M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 dư thu được 0,1 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,09 mol O2 sinh ra 0,14 mol CO2. Giá trị của m là

A. 5,08.
B. 5,80.
C. 5,03.
D. 5,48.
Câu 20: Tripeptit X được tạo thành bởi một α-aminoaxit Y có công thức phân tử dạng H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 26,40 gam CO2 và 10,44 gam H2O. Công thức phân tử của Y là

A. C3H7O2N.
B. C4H9O2N.
C. C5H11O2N.
D. C2H5O2N.

Câu 21: Một este đơn chức có tỉ khối hơi so với CH4 bằng 5,5. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% khối lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là
A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOC3H7.
D. C2H5COOCH3.
Câu 22: Hỗn hợp X gồm một amin no mạch hở đơn chức bậc một Y và một anken Z. Đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 5,544 lít O2, thu được 2,688 lít CO2 (các khí đo ở đktc). Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3-CH2NH2.
B. CH3-CH2-CH2NH2.
C. CH3-NH-CH3.
D. CH3NH2.

Câu 23: Đun nóng hơi một ancol no mạch hở đơn chức X với CuO một thời gian, hấp thụ hết hơi nước thì còn lại hỗn hợp hơi có tỷ khối so với khí H2 là 22,18. Hiệu suất phản ứng đạt

A. 82%.
B. 95%.
C. 92%.
D. 85%.

Câu 24: Thủy phân 7,2 gam HCOOCH=CH2 trong dung dịch H2SO4 (hiệu suất 80%) thu được hỗn hợp các chất hữu cơ X. Nung X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m gam Ag. Giá trị m là

A. 38,88.
B. 21,60.
C. 17,28.
D. 34,56.

Câu 25: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít (đkc) khí CO2 vào dung dịch chứa 0,12 mol NaOH và 0,12 mol Ba(OH)2, khối lượng kết tủa thu được là

A. 23,64 gam.
B. 15,76 gam.
C. 19,70 gam.
D. 11,82 gam.

Câu 26: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 18,2 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 16,6 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 8,3 gam.
B. 16,0 gam.
C. 8,0 gam.
D. 4,0 gam.
Câu 27: Hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit, trong đó thành phần phần trăm về khối lượng của nitơ là 12,923%. m gam X tác dụng vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít (đkc) O2 sinh ra N2; 48,4 gam CO2; 20,7 gam H2O. Giá trị V là

A. 53,20.
B. 28,56.
C. 26,32.
D. 31,08.

Câu 28: Xenlulozơ triaxetat được dùng để làm tơ nhân tạo. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử xenlulozơ triaxetat là

A. 46,2%.
B. 44,4%.
C. 48,7%.
D. 41,3%.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, anđehit fomic, axit axetic và etylen glicol thu được 21,28 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của etylen glicol trong hỗn hợp X là
A. 47,75%.
B. 41,61%.
C. 63,67%.
D. 42,91%.
Câu 30: Thủy phân hoàn toàn 20,2 gam một trieste bằng lượng dư dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức và 9,2 gam glixerol. Hai axit đó là

A. CH3COOH và CH3CH2COOH.
B. CH3COOH và CH2=CHCOOH.

C. HCOOH và CH2=CHCOOH.
D. HCOOH và CH3COOH.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một andehit X bằng vừa đủ O2, hỗn hợp CO2 và hơi H2O thu được có tỷ khối so với CH3NH2 là 1. Phát biểu đúng về X là
A. X là andehit no mạch hở hai chức.
B. X là andehit hai chức mạch hở, có một liên kết C=C.
C. X là andehit đơn chức mạch hở, có một liên kết C=C.
D. X là andehit no mạch hở đơn chức.
Câu 32: X là một tetrapeptit được tạo thành bởi glyxin và các đồng đẳng của nó. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 800 ml dung dịch NaOH 1M, tổng khối lượng các muối khan thu được là 80,4 gam. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch HCl dư thì khối lượng muối thu được là

A. 84,6.
B. 90,2.
C. 78,4.
D. 92,0.

Câu 33: Thủy phân hoàn toàn một loại hexapeptit cần dùng vừa đủ 120 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,76 gam muối của glyxin và m gam muối của alanin. Giá trị m là

A. 2,22.
B. 4,44.
C. 6,66.
D. 5,55.

Câu 34: Cho 0,15 mol một aminoaxit X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M (dùng dư so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa hết 500 ml dung dịch NaOH 1M; cô cạn dung dịch được 38,25 gam hỗn hợp muối khan. Công thức phân tử của X là

A. C5H9O4N.
B. C4H7O4N.
C. C4H9O2N.
D. C5H11O2N.

Câu 35: Cho dư bột kẽm vào dung dịch muối đồng (II) sunfat 10%. Sau khi phản ứng kết thúc, nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là

A. 11,50%.
B. 10,06%.
C. 11,00%.
D. 12,00%.
Câu 36: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N. Cho 10,68 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 11,28 gam một muối hữu cơ. Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=CHCOONH4.
B. HCOONH3CH=CH2.

C. H2N-CH2-COOCH3.
D. CH3-CH(NH2)-COOH.

Câu 37: Nung 28,05 gam hỗn hợp KClO3 và KMnO4 (số mol bằng nhau) một thời gian thu được 21,65 gam hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, thoát ra V lít khí Cl2 (đkc). Giá trị V là

A. 4,48.
B. 1,68.
C. 3,36.
D. 2,24.

Câu 38: Dung dịch X chứa 0,030 mol 
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. Cho X tác dụng với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thu được 5,440 gam kết tủa. Giá trị b là

A. 0,035.
B. 0,025.
C. 0,015.
D. 0,010.

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit X thu được 0,01 mol Ala; 0,02 mol Ala-Ala; 0,01 mol Ala-Gly; 0,03 mol Gly-Ala; 0,02 mol Gly. Giá trị m là

A. 10,35.
B. 12,51.
C. 14,64.
D. 11,48.
Câu 40: Cho phản ứng A (k)+ 3B (k)
[image: image6.wmf]®

 2C (k). Khi tăng gấp đôi nồng độ các chất A, B (các yếu tố khác không thay đổi) thì tốc độ phản ứng sẽ tăng

A. 8 lần.
B. 6 lần.
C. 2 lần.
D. 16 lần.

Câu 41: Trong một loại cao su buna-S có thành phần phần trăm về khối lượng của cacbon là 90%. Trung bình cứ x phân tử buta-1,3-đien kết hợp được với y phân tử stiren. Tỷ lệ x:y là

A. 3:2.
B. 2:3.
C. 3:1.
D. 4:1.

Câu 42: Chất hữu cơ X có công thức phân tử CH6N2O3. Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 0,1M; cô cạn dung dịch thu được 4,025 gam hỗn hợp rắn khan (chỉ chứa các chất vô cơ) và phần hơi chứa một chất hữu cơ làm xanh quì tím ẩm. Giá trị m là

A. 3,260.
B. 3,290.
C. 4,230.
D. 2,350.

Câu 43: Nung nóng 0,10 mol axetilen; 0,10 mol propin và 0,40 mol H2 với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí X. Dẫn X qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa; phần khí thoát ra đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,38 mol CO2 và 0,63 mol H2O. Giá trị m là

A. 14,72.
B. 12,32.
C. 10,14.
D. 15,46.

Câu 44: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị m là

A. 3,44 gam.
B. 1,72 gam.
C. 2,58 gam.
D. 6,88 gam.
Câu 45: Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 và H2 (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:4). Thu được hỗn hợp Y. Biết tỷ khối của X so với Y là 0,75. Hiệu suất tổng hợp NH3 đạt

A. 66,6%.
B. 44,4%.
C. 60,0%.
D. 62,5 %.
Câu 46: Cho m gam hỗn hợp Zn, Cu, Ag tác dụng với lượng dư dung dịch FeSO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,98m gam hỗn hợp rắn. Thành phần phần trăm vế khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

A. 14,44%.
B. 18,96%.
C. 21,03%.
D. 29,67%.

Câu 47: Đun nóng 1,85 gam một este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH, thu được ancol Y và m gam muối. Đun nóng toàn bộ Y với lượng dư CuO, được andehit Z. Hấp thụ Z vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, sinh ra 10,80 gam Ag. Giá trị m là

A. 2,05.
B. 2,72.
C. 3,40.
D. 4,10.

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn a gam kali vào 36,2 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là 14%. Giá trị a là

A. 3,90.
B. 3,93.
C. 3,51.
D. 2,34.
Câu 49: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol CO. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V ml khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị V là
A. 224 ml.
B. 112 ml.
C. 336 ml.
D. 448 ml.
Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn ankan X trong không khí dư (chứa 20,0% O2 và 80,0% N2 về thể tích), hấp thụ hết hơi nước được hỗn hợp khí Y. Trong Y, N2 chiếm 84%; CO2 chiếm 7,5% còn lại là O2 về thể tích. Công thức phân tử của X là

A. C4H10.
B. C2H6.
C. CH4.
D. C3H8.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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